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DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 01 (huyện Hưng Hà) 
Gồm các xã, thị trấn: Tân Lễ, thị trấn Hưng Nhân, Tiến Đức, Hồng An, Liên Hiệp, Thái Hưng, Minh Tân, Thái Phương, Phúc Khánh, Canh Tân, Kim Trung, Tân Hòa, Cộng Hòa, Hòa Tiến, Độc Lập và thị trấn Hưng Hà

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Đinh Thị Thùy 
Dung 05/12/1993 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Tân Lập, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Thôn Phong Lôi Tây, xã 
Đông Hợp, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán

Sơ cấp Anh trình 
độ C

Viên chức phòng Tổ chức hành chính 
kinh tế

Phòng Tổ 
chức - Hành 
chính - Kinh 
tế, Liên minh 
Hợp tác xã 
tỉnh Thái Bình

03/9/2019

2 Nguyễn Văn 
Giang 11/4/1967 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tây Lương, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 09/02/08, tổ dân 
phố số 05 phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kỹ sư Vô 
tuyến điện tử

Thạc sĩ 
Quản 
lý nhà 
nước

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh

Ban Dân vận 
Tỉnh ủy Thái 
Bình

09/8/1988

3 Phạm Văn 
Huyền 11/7/1977 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Thị trấn Hưng 
Hà, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

 Tổ dân phố Nhân Cầu 2, 
thị trấn Hưng Hà, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

Cao cấp

Chứng 
chỉ Toefl 
ITP bậc 
2

Công chức, Chi ủy viên Chi bộ Văn 
phòng Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng 
Huyện ủy 

Văn phòng 
Huyện ủy, 
Huyện ủy 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

18/7/2008

4 Thái Thị Thu 
Hường 06/8/1974 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Thị trấn Hưng 
Nhân, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 06, đường số 12, 
tổ dân phố số 03, khu đô 
thị I, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Tài chính tín 
dụng

Thạc sĩ 
Kinh tế Cao cấp Anh trình 

độ C

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Tài chính

Sở Tài chính 
tỉnh Thái Bình 08/01/2003

5 Nguyễn Trọng 
Lộ 15/5/1966 Nam Việt 

Nam Kinh Không

 Xã Đông Đô, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Chí Linh, xã Đông 
Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hành chính

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Phó Bí thư thường trực Huyện 
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Huyện ủy 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

01/7/1987

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2011-
2016, 
2016-
2021

6 Trần Văn Toản 05/10/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hồng Việt, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 43, đường số 29, 
tổ dân phố số 22, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế lao 
động và công 
đoàn

Cao cấp Anh trình 
độ C

Cán bộ, Bí thư chi bộ cơ quan, Chủ tịch 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy viên Ban 
Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt 
Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Thái Bình

Liên minh 
Hợp tác xã 
tỉnh Thái Bình

09/5/1996

HĐND 
thành phố 
nhiệm kỳ 
2004-
2011

7 Nguyễn Anh 
Tuấn 01/10/1973 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Hồng Lĩnh, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Tổ dân phố Nhân Cầu 1, 
thị trấn Hưng Hà, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Công trình dân 
dụng công 
nghiệp

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao cấp

Anh B1 
theo 
khung 
Châu Âu 
chung

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành công 
đoàn, Phó Trưởng phòng Kinh tế - hạ 
tầng huyện

 Phòng Kinh 
tế - hạ tầng, 
Ủy ban nhân 
dân huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

14/4/2005

Đơn vị bầu cử số: 02 (huyện Hưng Hà) 
 Gồm các xã: Hồng Lĩnh, Tân Tiến, Chí Hòa, Hồng Minh, Thống Nhất, Minh Khai, Văn Lang, Điệp Nông, Đoan Hùng, Dân Chủ, Văn Cẩm, Minh Hòa, Hùng Dũng, Tây Đô, Đông Đô, Duyên Hải, Bắc Sơn, Hòa Bình và Chi Lăng

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 01 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người   
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Lê Trung Hiếu 25/5/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông 
Hoàng, huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

Lô 163, khu đô thị Kỳ Bá, 
tổ dân phố số 10, phường 
Kỳ Bá, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán doanh 
nghiệp

Thạc sĩ 
Kế toán

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, Giám đốc Trung tâm Tư vấn 
và Dịch vụ tài chính

Trung tâm Tư 
vấn và Dịch 
vụ tài chính, 
Sở Tài chính 
tỉnh Thái Bình

07/5/2004

2 Đinh Thị Hoàn 23/12/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hoàng Văn 
Thụ, huyện 
Chương Mỹ, 
thành phố Hà 
Nội

Số nhà 37, tổ dân phố 
số 10, phường Đề Thám, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Văn hóa học

Thạc 
sĩ Văn 
hóa học

Cao cấp
Anh trình 
độ B1 
Châu Âu

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

Tỉnh đoàn 
Thái Bình 03/10/2013

3 Lưu Thị Quyên 20/10/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông Đô, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Tổ dân phố Đãn Chàng 2, 
thị trấn Hưng Hà, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Công nghệ và 
Môi trường

Trung 
cấp

Anh trình 
độ C

Công chức, chuyên viên Phòng Tài 
nguyên và Môi trường

Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường, 
Ủy ban nhân 
dân huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

08/7/2011

4 Phạm Văn Soi 18/6/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hùng Dũng, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Nhân Phú, Xã Hùng 
Dũng, huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sư phạm 
Nghệ thuật

Thạc sĩ 
Quản 
lý văn 
hóa

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

Trung tâm 
Văn hóa - Thể 
thao huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

12/3/2001

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

5 Lê Hồng Sơn 26/4/1966 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Minh Tân, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 17, đường số 33, 
tổ dân phố số 19, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Chăn nuôi

Thạc sĩ 
Chăn 
nuôi

Cử nhân

Anh B1 
theo 
khung 
Châu Âu 

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn; Bí thư Chi bộ, 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Hội Nông dân 
tỉnh Thái Bình 06/01/1997

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

6 Trần Văn Trà 10/01/1975 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thái 
Phương, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 18, Trần Thái 
Tông, tổ dân phố số 03, 
phường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh công 
nghiệp và xây 
dựng cơ bản

Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Quản lý doanh nghiệp, Phó Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hương 
Sen; Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát 
triển Đông A, Ủy viên Ban Chấp hành 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân 
trẻ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp 
các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Công ty Cổ 
phần tập đoàn 
Hương Sen, 
phường Bồ 
xuyên,  thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình; 
Công ty Đầu 
tư phát triển 
Đông A, số 
02 Duy Tân, 
phường Dịch 
Vọng Hậu, 
quận Cầu 
Giấy, thành 
phố Hà Nội

26/3/2001

7 Trần Văn Vực 08/5/1954 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thái 
Phương, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Phương La 2, xã 
Thái Phương, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình

7/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sỹ quan biên 
phòng

Trung 
cấp

Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên công ty, Ủy viên Ban Chấp 
hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh 
Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân 
Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên Ban Chấp 
hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh,  Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện 
Hưng Hà

Công ty 
TNHH Toàn 
Thắng, xã 
Phúc Khánh, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2011-
2016

Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 99/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị bầu cử. Danh sách gồm 107 người ứng cử tại 16 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh để bầu 62 đại biểu, cụ thể như sau:



Thứ  năm,  ngày  29  tháng  4  năm  20214
Đơn vị bầu cử số: 03 (huyện Quỳnh Phụ) 

 Gồm các xã, thị trấn: Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoa, Quỳnh Thọ, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội, Quỳnh Hải, Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ, Châu Sơn, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá và thị trấn Quỳnh Côi

Đơn vị bầu cử số: 04 (huyện Quỳnh Phụ) 
 Gồm các xã, thị trấn: An Khê, An Đồng, An Hiệp, An Cầu, An Ấp, An Quý, An Ninh, An Lễ, thị trấn An Bài, An Thanh, An Dục, An Tràng, An Vũ, An Vinh, An Mỹ, An Thái, Đồng Tiến và Đông Hải

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07  người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 04 là: 04 người

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1

Đặng Văn 
Đằng 
(Đặng Công 
Đằng)

28/02/1967 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Quỳnh 
Minh, huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

Thôn Thượng Xá, xã 
Quỳnh Minh, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Quản lý kinh 
tế - kế toán

Trung 
cấp

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám 
đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
xã

Hợp tác xã 
Dịch vụ nông 
nghiệp xã 
Quỳnh Minh, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh 
Thái Bình

26/3/1990

HĐND 
tỉnh, 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021; 
HĐND 
xã, nhiệm 
kỳ 2016-
2021

2 Phạm Thị Tô 
Hoài 31/7/1966 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Quỳnh 
Ngọc, huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

Thôn Bương Hạ Tây, 
xã Quỳnh Ngọc, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Quản lý kinh 
tế; Trung cấp, 
chuyên ngành 
Bảo vệ thực 
vật

Sơ cấp Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ 
nông nghiệp xã

Hợp tác xã 
Dịch vụ nông 
nghiệp xã 
Quỳnh Ngọc, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh 
Thái Bình

03/02/1997

3 Vũ Xuân Hùng 17/3/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Thị trấn An Bài, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Tổ dân phố số 08, thị trấn 
An  Bài, huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế

Cao cấp Anh trình 
độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ 
khối chính quyền huyện, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban nhân dân huyện 

Ủy ban nhân 
dân huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái 
Bình

10/12/1993

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

4 Nguyễn Thị 
Mai 01/5/1975 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã An Ninh, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Dục Linh 1, xã An 
Ninh, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Kế toán

Sơ cấp Anh trình 
độ A

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám 
đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
xã

Hợp tác xã 
Dịch vụ nông 
nghiệp xã An 
Ninh, huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái 
Bình

01/9/1997

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

5 Hoàng Thái 
Phúc 27/01/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Tự Tân, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 09, tổ dân phố 
số 02, phố Bồ Xuyên, 
phường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nội 
chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Pháp 
chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ban Nội 
chính Tỉnh ủy 
Thái Bình

26/3/1998

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

6 Vũ Thị Thuần 21/10/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã An Khê, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Lộng Khê 1, xã An 
Khê, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hành chính 
học

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân huyện

Văn phòng 
Hội đồng 
nhân dân và 
Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban 
nhân dân 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh 
Thái Bình

08/7/2007

7 Bùi Xuân Vinh 05/4/1970 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Quỳnh 
Trang, huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

Lô 66, đường số 21, tổ 
dân phố số 04, phường 
Trần Hưng Đạo, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh

Thạc sĩ 
Kinh tế Cao cấp Anh trình 

độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội chữ thập 
đỏ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Liên 
hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Liên đoàn 
Lao động 
tỉnh Thái 
Bình

08/12/1996

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Đặng Thị 
Chiên 12/8/1982 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tân Tiến, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 02, ngõ 20, phố 
Hoàng Văn Thụ, tổ dân 
phố số 01, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Xã hội học

Thạc sĩ 
Xã hội 
học

Cao cấp Anh trình 
độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh 
Thái Bình

14/12/2007

2 Nguyễn Ngọc 
Cường 10/9/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Quỳnh 
Nguyên, huyện 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

Thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh 
Hưng, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Trồng trọt; 
Cao đẳng, 
chuyên ngành 
Tiểu học

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy 

Văn phòng 
Huyện ủy, 
Huyện ủy 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái 
Bình

18/9/2003

3 Trần Thị Bích 
Hằng 20/9/1973 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Phường Quang 
Trung, thành 
phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 621, tổ dân phố 
số 23, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Tài chính - Tín 
dụng

Tiến sĩ 
Quản lý 
kinh tế, 
Thạc sỹ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Cao cấp Anh trình 
độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái 
Bình

14/11/2001

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

4 Nguyễn Văn 
Nhiễm 01/3/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã An Thái, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Hạ, xã An Thái, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp

Tiến sĩ 
Kinh tế 
nông 
nghiệp

Cao cấp

Anh B2 
khung 
tham 
chiếu 
Châu Âu

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn 
thể huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
huyện 

Huyện ủy 
Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái 
Bình

12/01/1994

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2011-
2016; 
2016-
2021

5 Đinh Thị Hồng 
Thái 30/10/1975 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thống 
Nhất, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Tài Giá, xã Quỳnh 
Hưng, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ huyện; Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 
tra Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể; 
Bí thư chi bộ cơ quan, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện; Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện; Ủy viên Ban Chấp hành 
Hội Khuyến học huyện; Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện

Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh 
Thái Bình

18/02/1998

HĐND 
tỉnh, 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2011-
2016, 
2016-
2021

6 Mai Thị Thu 10/12/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hồng 
Giang, huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 07, đường Đào 
Nguyên Phổ, tổ dân phố 
số 06, thị trấn Quỳnh Côi, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Lịch sử Đảng

Sơ cấp Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên, Ủy viên Ban 
Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh 
Thái Bình

08/02/2015

7 Phạm Quang 
Trang 21/3/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Thị trấn Kiến 
Xương, huyện 
Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 246, đường Phan 
Bá Vành, tổ dân phố số 
13, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hành chính 
học

Sơ cấp Anh trình 
độ C

Công chức, chuyên viên Ban Kinh tế 
xã hội

 Ban Kinh tế 
xã hội, Hội 
Nông dân 
tỉnh Thái 
Bình

24/01/2011
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Đơn vị bầu cử số: 05 (huyện Đông Hưng) 

 Gồm các xã: Hồng Bạch, Hồng Việt, Hồng Giang, Liên Hoa, Thăng Long, Minh Tân, Chương Dương, Hợp Tiến, Minh Phú, Trọng Quan, Phong Châu, Phú Châu, Nguyên Xá, An Châu, Đô Lương, Phú Lương, Mê Linh, Lô Giang và Liên Giang

Đơn vị bầu cử số: 06 (huyện Đông Hưng) 
 Gồm các xã, thị trấn: Thị trấn Đông Hưng, Đông La, Đông Phương, Đông Sơn, Đông Xá, Đông Các, Đông Động, Đông Hợp, Hà Giang, Đông Quan, Đông Xuân, Đông Kinh, Đông Tân, Đông Á, Đông Quang, Đông Vinh, Đông Hoàng, Đông Cường và Đông Dương

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 06 là: 04 người

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Hà Thị Lan 
Anh 14/6/1971 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Các, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 111, Bùi Sỹ Tiêm, 
tổ dân phố số 03, thị trấn 
Đông Hưng, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán

Cao cấp

Anh B1 
theo 
khung 
Châu Âu 
chung

Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, 
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện

Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch, Ủy 
ban nhân 
dân huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

20/6/1997

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

2 Bùi Thị Hiển 05/10/1988 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông La, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Tào Xá, xã Đông 
Cường, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Bác sỹ đa 
khoa

Bác sỹ 
Chuyên 
khoa 
cấp 
I Nội 
khoa

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Bác sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cấp cứu nội - 
nhi, Trưởng khoa Nội

Khoa Nội, 
Bệnh viên 
Đa khoa 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh 
Thái Bình

22/4/2015

3 Hoàng Thúy 
Hoài 28/12/1987 Nữ Việt 

Nam Tày Không

Xã Đình Lập, 
huyện Đình 
Lập, tỉnh Lạng 
Sơn

Tổ dân phố số 04, phường 
Hoàng Diệu, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế

Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

 Phòng Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn, 
Ủy ban nhân 
dân huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

03/12/2018

4 Trần Thị Hồng 24/6/1990 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông Sơn, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Bắc, xã Đông Sơn, 
huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Điều dưỡng

Sơ cấp Anh trình 
độ A2

Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ - sức khỏe trẻ em

Khoa Chăm 
sóc sức khỏe 
bà mẹ - sức 
khỏe trẻ em, 
Trung tâm 
Y tế huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

04/9/2015

5 Vũ Thị Tuyết 
Hồng 22/7/1988 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Hợp, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Long Bối, xã Đông 
Hợp, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Điều dưỡng

Anh trình 
độ B Viên chức Trạm Y tế xã

Trạm Y tế xã 
Đông Hợp, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh 
Thái Bình

6 Nguyễn Thị 
Phượng 02/02/1970 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nam Cao, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 22, tổ dân phố 
số 23, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Bác sỹ Y khoa

Cao cấp

Anh trình 
độ B, 
Nga trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi 
bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 
Thái Bình

25/4/1997

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

7 Ngô Khắc 
Thành 17/3/1975 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nam Hưng, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 09, đường số 30, 
tổ dân phố số 05, phường 
Trần Hưng Đạo, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hóa học

Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng 
phòng Chính sách- Tổng hợp, Chủ tịch 
Công đoàn cơ quan

Phòng Chính 
sách- Tổng 
hợp, Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy 
Thái Bình

27/01/1999

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Phạm Văn 
Hằng 19/10/1966 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông 
Hoàng, huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

Thôn Tống Khê, xã Đông 
Hoàng, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế

Cao cấp Anh trình 
độ C

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Huyện ủy 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

01/12/1989

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2011-
2016, 
2016-
2021

2 Phạm Thị Hiền 05/02/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Thị trấn Hưng 
Nhân, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình

Khu tập thể trường Trung 
học phổ thông Tiên Hưng, 
xã Minh Tân, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Giáo dục 
chính trị

Anh trình 
độ A2 Giáo viên

Trường 
Trung học 
Phổ thông 
Tiên Hưng, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh 
Thái Bình

3 Trần Hữu Hiệp 14/10/1965 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông La, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà L8/4, tổ dân phố 
số 08, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật Hành 
chính

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy 
viên  Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh

Sở Tư pháp 
tỉnh Thái 
Bình

24/6/1996

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

4 Trần Thị Hoàn 19/8/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Mê Linh, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Đầm, xã Mê Linh, 
huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sư phạm tiếng 
Pháp

Đại học 
tiếng 
Pháp, 
Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy 

 Văn phòng 
Huyện ủy, 
Huyện ủy 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

21/01/2017

5 Vũ Thị Huyền 20/3/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông Xuân, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Quang Trung, xã 
Đông Xuân, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Vật lý

Giáo viên

Trường 
Trung học 
phổ thông 
Nam Đông 
Quan, huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

6 Đặng Võ Luyện 05/4/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nga Vịnh, 
huyện Nga 
Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 14, tổ dân phố số 
01, thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Pháp luật 
Kinh tế và luật 
Quốc tế; Đại 
học, chuyên 
ngành Hành 
chính học

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Phó Trưởng ban pháp chế 
Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Pháp 
chế, Văn 
phòng Đoàn 
đại biểu 
Quốc hội và 
Hội đồng 
nhân dân 
tỉnh Thái 
Bình

16/11/2007

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

7 Nguyễn Thị 
Nhung 30/10/1985 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Phú Lương, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Cổ Dũng 2, xã Đông 
La, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sư phạm tin 
học 

Anh trình 
độ C

Giáo viên, Ủy viên Ban Chấp hành 
Huyện đoàn, Phó Bí thư Đoàn Trường 

Trường 
Trung học 
phổ thông 
Bắc Đông 
Quan huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái 
Bình

28/10/2013



Thứ  năm,  ngày  29  tháng  4  năm  20216
Đơn vị bầu cử số: 07 (huyện Thái Thụy) 

 Gồm các xã: Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Duyên, Thụy Thanh, Thụy Phong, Thụy Sơn, Dương Phúc, Thụy Hưng, Thụy Văn, Thụy Việt, Thụy Bình, Thụy Trình, Thụy Quỳnh, Hồng Dũng, An Tân, Thụy Trường và Thụy Xuân

Đơn vị bầu cử số: 08 (huyện Thái Thụy) 
 Gồm các xã, thị trấn: Thái Giang, Sơn Hà, Thái Phúc, Dương Hồng Thủy, Thuần Thành, Thái Thịnh, Tân Học, Thái Thọ, Mỹ Lộc, Thái Xuyên, Thái Hưng, Hòa An, Thái Nguyên, Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Hải,  thị trấn Diêm Điền và Thụy Liên

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 07 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 08 là: 05 người

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Phạm Thế 
Chúc 20/7/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thụy Trình, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Đoài, xã Thụy Trình, 
huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Nông học

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân huyện

 Văn phòng 
Hội đồng 
nhân dân và 
Ủy ban nhân 
dân huyện 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

18/02/2011

2 Phạm Văn 
Chung 09/11/1977 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Minh Tân, 
huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên

Số nhà 204, tổ dân phố 
số 03, thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Chăn nuôi thú 
y; Đại học, 
chuyên ngành 
Luật kinh tế

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện

Ủy ban nhân 
dân huyện 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

06/12/2011

3 Đặng Thị Kim 
Hoài 08/5/1991 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thụy 
Duyên, huyện 
Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Hóa Tài, xã Thụy 
Duyên, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Cao đẳng, 
chuyên ngành 
Kế toán

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B Cán bộ, Bí thư Đoàn thanh niên xã 

Đoàn thanh 
niên xã 
Thụy Duyên, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh 
Thái Bình

06/4/2015

4 Vũ Đức Then 26/5/1957 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thụy Xuân, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 149, tổ dân phố 
số 08, thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

09/10 
phổ 
thông 
(lớp 10 
bổ túc)

Quản lý doanh nghiệp, Giám đốc công 
ty; Phó Chủ tịch Hội Vận tải biển Diêm 
Điền; Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp 
huyện 

Công ty Cổ 
phần vận tải 
biển Trường 
Xuân, huyện 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

5 Phan Thị Thủy 05/7/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thụy 
Quỳnh, huyện 
Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 262, tổ dân phố 
số 07, thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn; Ủy viên 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan 

Huyện đoàn 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

14/6/2012

6 Phan Song 
Toàn 14/9/1955 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vũ Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Lô 3, khu tái định cư, tổ 
dân phố số 12, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Điện

 
Quản lý doanh nghiệp, Giám đốc công 
ty; Phó Chủ tịch Thường trực Hội nước 
sạch tỉnh

Công ty 
TNHH Toàn 
Thịnh, thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

7 Nguyễn Quốc 
Vương 13/9/1978 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đô Lương, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Lô 28-36, đường số 19, 
tổ dân phố số 04, phường 
Trần Hưng Đạo, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật

Thạc sĩ 
Luật Cao cấp Anh trình 

độ C

Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Công an, Phó Giám đốc Công an 
tỉnh

Công an tỉnh 
Thái Bình 15/01/2001

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Xuân 
Khánh 03/4/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Tân Phong, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Lô 1/5, đường Trần Nhân 
Tông, tổ dân phố số 08, 
phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản lý đất 
đai

Thạc sĩ 
Quản lý 
đất đai

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
tỉnh Thái 
Bình

02/02/2002

HĐND 
thành phố 
nhiệm kỳ 
2011-
2016

2 Lê Văn Khoa 01/10/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Thị trấn Diêm 
Điền, huyện 
Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

Tổ dân phố số 05, thị trấn 
Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế

Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Anh trình 
độ A

Quản lý doanh nghiệp, Bí thư Đảng 
bộ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị kiêm Tổng giám đốc; Ủy viên Ban 
Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản 
tỉnh

Công ty Cổ 
phần Đại 
Dương, xã 
Thụy Hải, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh 
Thái Bình

20/02/2014

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

3 Phạm Thị Ánh 
Nguyệt 08/6/1981 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thái Phúc, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 03, ngõ 222, 
đường Trần Quang Khải, 
tổ dân phố số 01, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản lý kinh 
tế

Tiến sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao cấp
Đại học 
tiếng 
Anh

Viên chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ trường, Bí thư Chi bộ, Phó 
Hiệu trưởng; Ủy viên Ban Chấp hành 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Phó Chủ tịch 
Hội Khuyến học trường, Ủy viên Ban 
Thường vụ Công đoàn trường; Hội 
thẩm nhân dân

Trường Đại 
học Thái 
Bình

22/12/2008

4 Nguyễn Trần 
Phi 19/9/1982 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Thị trấn Yên 
Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên

Số nhà 09, đường số 19, 
tổ dân phố số 05, khu 
đô thị Petro Thăng Long, 
phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

12/12 
phổ 
thông

Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên kiêm Giám đốc

Công ty 
TNHH May 
xuất khẩu 
Vinap huyện 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

5 Phạm Thị Như 
Phong 05/10/1977 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thái Thịnh, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 38, tổ dân phố số 
11, phường Bồ Xuyên, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Tiến sĩ 
Quản 
lý giáo 
dục

Cao cấp Anh trình 
độ B2

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Khuyến học tỉnh

Liên đoàn 
Lao động 
tỉnh Thái 
Bình

20/7/2007

6 Nguyễn Như 
Quang 27/12/1982 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thụy 
Quỳnh, huyện 
Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

Tổ dân phố Bao Trình, thị 
trấn Diêm Điền, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hành chính

Cao cấp Anh trình 
độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn

Đảng ủy thị 
trấn Diêm 
Điền, huyện 
Thái Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình

21/12/2008

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

7 Hòa Quang 
Thiêm 20/10/1982 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã An Dục, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Ngách 01/446, phố Ngô 
Thì Nhậm, tổ dân phố số 
21, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh; Đại 
học, chuyên 
ngành  Công 
nghệ kỹ thuật 
điện

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, Phó Chánh Văn phòng 
Liên đoàn Lao động tỉnh

Văn phòng 
Liên đoàn 
Lao động 
tỉnh, Liên 
đoàn Lao 
động tỉnh 
Thái Bình

27/12/2011

8 Bùi Thị Kim 
Thoa 26/6/1983 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tây Sơn, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Văn Hồng, xã Tây 
Sơn, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sư phạm 
Tiếng Anh

Pháp 
trình độ 
C

Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Văn hóa - 
Khoa Cơ bản; Ủy viên Ban Chấp hành 
Công đoàn trường

Trường Cao 
đẳng Nghề 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

07/01/2014
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Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 10 là: 04 người

Đơn vị bầu cử số: 09 (huyện Tiền Hải) 
 Gồm các xã, thị trấn: Tây Tiến, Tây Phong, Tây Giang, An Ninh, thị trấn Tiền Hải, Vũ Lăng, Tây Lương, Phương Công, Đông Hoàng, Tây Ninh, Đông Trung, Đông Quý, Đông Xuyên, Đông Trà và Đông Long

Đơn vị bầu cử số: 10 (huyện Tiền Hải) 
 Gồm các xã: Đông Phong, Đông Cơ, Đông Lâm, Đông Minh, Nam Hà, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Chính, Nam Trung, Nam Thanh, Nam Thắng, Nam Cường, Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú, Bắc Hải và Vân Trường

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 09 là: 03 người

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Tô Quý Bôn 08/02/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tây Phong, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Riêm Trì, xã Tây 
Phong, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Trồng trọt; Đại 
học, chuyên 
ngành Tôn 
giáo

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Bí thư Đảng bộ khối chính quyền 
huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng nhân dân huyện

Hội đồng 
nhân dân 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

22/5/1988

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
1999-
2004, 
2004-
2011, 
2016-
2021

2 Ngô Thị Kim 
Hoàn 25/9/1975 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Tân Phong, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 17, tổ dân phố 
số 23, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Lịch sử

Cao cấp Anh trình 
độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy 
Thái Bình

19/5/2003

3 Trần Văn Huy 01/5/1988 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tam 
Quang, huyện 
Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 228, tổ dân phố 
số 10,  phường Kỳ Bá, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Tài chính ngân 
hàng

Thạc 
sĩ Tài 
chính 
ngân 
hàng

Sơ cấp
Anh B1 
khung  
Châu Âu 

Nhân viên ngân hàng, Phó Trưởng 
phòng tín dụng, Phó Bí thư Đoàn thanh 
niên ngân hàng

Chi nhánh 
Ngân hàng 
Phát triển 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình 

17/5/2019

4 Đặng Quang 
Toàn 06/6/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nam Chính, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 22, tổ dân phố 
Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền 
Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Phó Chánh Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện

Văn phòng 
Hội đồng 
nhân dân và 
Ủy ban nhân 
dân huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

30/8/2006

5 Nguyễn Mạnh 
Tường 22/6/1972 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tây Lương, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 352, đường Lê Đại 
Hành, tổ dân phố số 12, 
phường Kỳ Bá, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán

Thạc 
sĩ Tài 
chính 
ngân 
hàng

Cao cấp

 Anh 
Chứng 
chỉ Toefl 
ITP

Quản lý Ngân hàng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp 
tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn ngân hàng; Ủy 
viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh 

Ngân hàng 
Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 
Việt Nam chi 
nhánh tỉnh 
Thái Bình

22/5/1995

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1
Vũ Văn Hướng 
(Linh mục Vũ 
Văn Hướng)

12/9/1959 Nam Việt 
Nam Kinh Công 

giáo

Xã Trung An, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Giáo xứ Bắc Trạch, xã 
Vân Trường, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Linh mục xứ Bắc Trạch

Giáo xứ Bắc 
Trạch, xã 
Vân Trường, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

2
Trần Kim Kiên 
(Trần Trung 
Kiên)

25/10/1957 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Phương 
Công, huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Công Bồi Tây, xã 
Phương Công, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Chính trị - 
Hàng hải; Đại 
học, chuyên 
ngành Xây 
dựng Đảng

Cử nhân Anh trình 
độ B

Cán bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
huyện

Hội Cựu 
chiến binh 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

19/11/1979

3 Bùi Văn Sơn 02/10/1955 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông La, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 60, tổ dân phố 
số 07, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
bổ túc

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị kiêm Giám đốc; Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Tiền 
Hải; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội 
Gốm sứ Việt Nam

Công ty Cổ 
phần gốm sứ 
Long Hầu, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

10/10/2001

4 Lương Chiến 
Thành 10/11/1975 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông 
Xuyên, huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

Tổ dân phố số 04, thị trấn 
Tiền Hải, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sư phạm lịch 
sử

Thạc sĩ  
Lịch sử 
Đảng 
Cộng 
sản Việt 
Nam

Cao cấp

Anh 
tương 
đương 
B1 của 
châu Âu

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng 
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phòng Giáo 
dục và Đào 
tạo, Ủy ban 
nhân dân 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

09/10/1999

5 Nguyễn Đức 
Thiêm 10/9/1955 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vũ Lăng, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Thường Kiệt, xã Vũ 
Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Cao đẳng, 
chuyên ngành 
Kỹ thuật xe 
máy

Cán bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
xã 

Hội Cựu 
chiến binh 
xã Vũ Lăng, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

29/6/1981

6 Phạm Quang 
Tuấn 01/01/1966 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Cơ, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 142, đường Phan 
Ái, tổ dân phố số 05, thị 
trấn Tiền Hải, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Công trình 
thủy lợi

Trung 
cấp

Anh trình 
độ A

Quản lý doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ, 
Giám đốc xí nghiệp

Xí nghiệp 
Khai thác 
công trình 
thủy lợi Tiền 
Hải, huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

07/10/1989

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

7 Nguyễn Thị 
Xuyến 27/3/1976 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vân 
Trường, huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 241, tổ dân phố 
Hùng Thắng, thị trấn Tiền 
Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Bác sỹ đa 
khoa

Chuyên 
khoa 
cấp I Y 
tế công 
cộng

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Viên chức, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc 
Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm 
Y tế huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

30/7/2008
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Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 12 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 11 là: 03 người

Đơn vị bầu cử số: 11 (huyện Kiến Xương) 
 Gồm các xã: Vũ Quý, Vũ Trung, Vũ Hòa, Vũ Thắng, Vũ Công, Vũ Ninh, Vũ An, Vũ Lễ, Quốc Tuấn, Tây Sơn, An Bình, Trà Giang, Hồng Thái, Lê Lợi và Vũ Bình

Đơn vị bầu cử số: 12 (huyện Kiến Xương) 
 Gồm các xã, thị trấn: Thị trấn Kiến Xương, Quang Trung, Quang Minh, Quang Bình, Bình Nguyên, Minh Quang, Minh Tân, Nam Bình, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến, Thượng Hiền, Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Nam Cao, Đình Phùng và Thanh Tân

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Trần Thanh 
Bình 08/3/1988 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Bình 
Nguyên, huyện 
Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

Thôn An Chỉ, xã Bình 
Nguyên, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Triết học; Đại 
học, chuyên 
ngành Hành 
chính học

Thạc sĩ 
Chính 
trị học

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B1

Công chức, Phó Chánh Văn phòng 
Huyện ủy

Văn phòng 
Huyện ủy, 
Huyện ủy 
Kiến Xương, 
tỉnh Thái 
Bình

15/7/2015

2 Phạm Viết 
Phương 14/4/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Lê Lợi, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 35, đường số 18, 
tổ dân phố số 23, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Tài chính - Tín 
dụng

Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 
tỉnh Thái 
Bình

10/01/2002

3 Phan Anh 
Quân 05/7/1976 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Minh Tân, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 34, phố Đỗ Lý 
Khiêm, tổ dân phố số 04, 
phường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, Phó Trưởng phòng Bổ trợ 
tư pháp

Phòng Bổ trợ 
tư pháp, Sở 
Tư pháp tỉnh 
Thái Bình

19/11/2009

4 Nguyễn Đức 
Tâm 07/12/1966 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vũ Ninh, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Độc Lập, xã Vũ 
Ninh, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế hành 
chính

Trung 
cấp

Anh trình 
độ A

Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng 
bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân xã 

Đảng ủy xã 
Vũ Ninh, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

04/4/1987

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021; 
HĐND xã 
nhiệm kỳ 
1992-
1994, 
1994-
1999, 
1999-
2004, 
2004-
2011, 
2011-
2016, 
2016-
2021

5 Vũ Ngọc Trì 25/10/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam Hải, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Tổ dân phố Đông Trung, 
thị trấn Kiến Xương, 
huyện Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật

Thạc sĩ 
Kinh tế 
chính trị

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân huyện

Huyện ủy 
Kiến Xương, 
tỉnh Thái 
Bình

10/8/1989

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Trần Xuân 
Chung 16/12/1985 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Thanh Tân, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Thôn An Cơ Bắc, xã 
Thanh Tân, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh

Trung 
cấp

Anh trình 
độ A

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 
Thanh Tân, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

18/3/2011

2 Phan Văn 
Dương 21/10/1970 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Bình Định, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Hưng Đạo, xã Bình 
Định, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật; Đại học, 
chuyên ngành 
Xây dựng 
đảng và chính 
quyền nhà 
nước

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Bí thư Đảng bộ Khối dân vận, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện, Trưởng ban Đại diện Hội Người 
cao tuổi huyện, Trưởng ban Kinh tế và 
Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

29/01/1991

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
xã nhiệm 
kỳ 1994 
- 1999, 
1999 - 
2004, 
2004 - 
2011

3 Đặng Thị Thu 
Hằng 21/9/1983 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vũ Thắng, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 08/08A, tổ dân 
phố số 05, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Âm nhạc

Sơ cấp Anh trình 
độ B Giáo viên

Trường Tiểu 
học và Trung 
học cơ sở  
Vũ Thắng, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

11/7/2017

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

4 Phạm Thị 
Hồng Nga 25/8/1993 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Hòa, 
thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái 
Bình

Lô 24, đường Võ Nguyên 
Giáp, tổ dân phố số 04, 
phường Hoàng Diệu, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Lịch sử Đảng

Anh trình 
độ B Giáo viên

Trường 
Trung học cơ 
sở Lê Quý 
Đôn, thị trấn 
Kiến Xương, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

5 Nguyễn Ngọc 
Quang 23/7/1986 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Hòa, 
thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Cầu Nhân, xã Đông 
Hòa, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán - 
Kiểm toán

Thạc sĩ 
Kế toán

Anh trình 
độ C

Công chức, Phó Bí thư Chi bộ Văn 
phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra viên 
Văn phòng Thanh tra tỉnh, Bí thư Chi 
Đoàn Thanh niên Thanh tra tỉnh

Văn phòng 
Thanh tra 
tỉnh, Thanh 
tra tỉnh Thái 
Bình

21/5/2014

6 Lê Văn Thế 17/9/1974 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bình Thanh, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Lô 07-A8, đường số 34, 
tổ dân phố số 22, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Công trình 
thủy điện

Thạc sĩ 
Quản 
lý khoa 
học và 
công 
nghệ

Cao cấp Anh trình 
độ B

Công chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra 
tỉnh Thái 
Bình

11/4/2006

7 Phạm Đồng 
Thụy 22/3/1969 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Minh Phú, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 01, ngõ 58, tổ dân 
phố số 01, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Vật lý

Thạc sĩ 
Quản 
lý giáo 
dục

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy 
Thái Bình

03/9/1998
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Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 13 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 14 là: 04 người

Đơn vị bầu cử số: 13 (huyện Vũ Thư) 
 Gồm các xã, thị trấn: Hồng Lý, Đồng Thanh, Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Dũng Nghĩa, Việt Hùng, Song Lãng, Phúc Thành, Minh Lãng, Tam Quang, Tự Tân, Hòa Bình, thị trấn Vũ Thư, Minh Quang, Tân Hòa và Tân Phong

Đơn vị bầu cử số: 14 (huyện Vũ Thư) 
 Gồm các xã: Bách Thuận, Tân Lập, Minh Khai, Song An, Trung An, Nguyên Xá, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Duy Nhất, Hồng Phong, Vũ Hội, Việt Thuận, Vũ Vinh và Vũ Vân

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng  
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Đặng Thanh 
Giang 08/11/1967 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Quang 
Minh, huyện 
Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

Tổ dân phố số 04, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Triết học

Thạc 
sĩ Triết 
học

Cao cấp Anh trình 
độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh 

Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái Bình

01/12/1992

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021

2

Nguyễn Quang 
Hòa 
(Thượng tọa 
Thích Thanh 
Hòa)

15/10/1960 Nam Việt 
Nam Kinh Phật 

giáo

Phường Hạ 
Long, thành 
phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Chùa Phúc Minh, thôn An 
Để, xã Hiệp Hòa, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

10/10 
phổ 
thông

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Phật học

Nhà tu hành, Trưởng ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh

Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam 
tỉnh Thái Bình

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
1999-
2004, 
2004-
2011

3 Nguyễn Thị 
Lụa 03/10/1985 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đồng 
Thanh, huyện 
Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Đại Đồng, xã Tân 
Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Sư phạm Giáo 
dục mầm non 

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên, Ủy 
viên Ban Thường vụ Hội Nông 
dân huyện

Hội Nông dân 
huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

01/9/2011

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

4 Đỗ Thị Lý 17/4/1979 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam Hải, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 14, ngõ 140, 
đường Bùi Sĩ Tiêm, tổ dân 
phố số 13, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Tư pháp và 
Hành chính-
Nhà nước

Thạc sĩ 
Luật Cao cấp Anh trình 

độ C

Công chức, Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Sở, Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban 
Chấp hành Chi hội Luật gia; Ủy 
viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

Sở Tư pháp tỉnh 
Thái Bình 06/12/2005

5 Phạm Thị Thu 15/02/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Vũ Ninh, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Nam Sơn, xã Vũ 
Ninh, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Bí thư Chi bộ Văn 
bản, Phó Trưởng phòng phụ 
trách phòng Xây dựng và Kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Xây dựng 
và kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp 
luật, Sở Tư pháp 
tỉnh Thái Bình

06/11/2005

6 Phạm Văn 
Trường 02/5/1979 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Bách 
Thuận, huyện 
Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

Thôn Tiền Phong, xã 
Bách Thuận, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Cao đẳng, 
chuyên ngành 
Quản lý văn 
hóa

Trung 
cấp

Người hoạt động không chuyên 
trách xã, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Phó 
Trưởng Ban tuyên giáo Đảng 
ủy xã, Phó Chủ tịch Hội Nông 
dân xã

Hội Nông dân xã 
Bách Thuận, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình

03/02/2002

HĐND xã 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

7 Khúc Thị Xuân 22/02/1976 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam Cao, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 376, tổ dân phố 
Trung Hưng, thị trấn Vũ 
Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Công tác xã 
hội

Thạc sĩ 
Công 
tác xã 
hội

Trung 
cấp

Anh trình 
độ C

Công chức, Phó Trưởng Ban 
Gia đình, xã hội - kinh tế

Ban Gia đình, xã 
hội - kinh tế, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh Thái Bình

03/02/2004

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Vũ Văn Định 30/10/1973 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Phương 
Công, huyện 
Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 11, tổ dân phố số 
06, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quân sự; Đại 
học, chuyên 
ngành Luật 
kinh tế

Cao cấp Anh trình 
độ B

Quân đội, Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Quân sự, Phó 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Thái Bình 09/12/1994

2 Lê Nguyên 
Hoài 06/9/1978 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Hồng Lý, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 17, đường Lương 
Thế Vinh, tổ dân phố số 
10, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Khai thác 
mỏ; Đại học, 
chuyên ngành 
Công trình 
thủy lợi

Thạc sĩ 
Quản 
lý xây 
dựng

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Phát triển nông thôn, 
Chủ tịch Công đoàn cơ quan cơ 
sở Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển 
nông thôn, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Thái 
Bình

07/8/2003

3 Phạm Duy 
Huân 27/6/1988 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Hòa, 
thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái 
Binh

Thôn Nam Hiệp Trung, 
xã  Đông Hòa, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Ngữ văn

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên Văn 
phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện 
ủy, Huyện ủy Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình

23/8/2013

4 Đỗ Duy Hùng 25/02/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hiệp Hòa, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 43, tổ dân phố 
Minh Hưng, thị trấn Vũ 
Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Quản lý doanh nghiệp, Giám 
đốc công ty; Phó Chủ tịch Hội 
Công binh hải quân thành phố 
Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp huyện, Phó Chủ 
tịch Hội doanh nghiệp Cựu 
chiến binh huyện, Phó Ban liên 
lạc Hội truyền thống hải quân 
huyện Vũ Thư

Công ty TNHH Phát 
triển công nghiệp 
Hải Hùng, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình

HĐND 
huyện 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2016-
2021; 
HĐND 
thị trấn 
2004-
2011

5 Đào Đức Hưng 22/10/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tân Phong, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 177, tổ dân phố 
Trung Hưng, thị trấn Vũ 
Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị doanh 
nghiệp

Thạc sĩ 
Quản trị 
doanh 
nghiệp

Quản lý doanh nghiệp, Ủy viên 
Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc

Công ty Cổ phần 
quốc tế Bảo Hưng, 
huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình

25/12/2015

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

6 Nguyễn Thị 
Mận 25/9/1990 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã An Ninh, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Khu tái định cư thôn Phúc 
Khánh, xã Vũ Phúc, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp

Sơ cấp Anh trình 
độ B

Công chức, chuyên viên phòng 
Phát triển nông thôn và Bố trí 
dân cư, Chi cục Phát triển nông 
thôn

 Phòng Phát triển 
nông thôn và Bố 
trí dân cư, Chi cục 
Phát triển nông 
thôn, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Thái 
Bình

04/8/2013

7 Nguyễn Thanh 
Tuấn 28/9/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông Trà, 
huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 19, đường số 09, 
tổ dân phố số 23, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hóa học

Thạc 
sĩ Hóa 
học

Cao cấp Anh trình 
độ B2

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, 
Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

Huyện ủy Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 03/02/2004

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021; 
HĐND 
huyện 
Tiền Hải 
nhiệm kỳ 
2011-
2016 (đến 
tháng 
4/2012 
thôi 
làm đại 
biểu do 
chuyển 
công tác 
về Tỉnh 
đoàn Thái 
Bình)



Thứ  năm,  ngày  29  tháng  4  năm  202110

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 15 là: 04 người

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại Đơn vị bầu cử số 16 là: 03 người

Đơn vị bầu cử số: 15 (thành phố Thái Bình) 
 Gồm các phường, xã: Phường Bồ Xuyên, phường Tiền Phong, phường Kỳ Bá, phường Lê Hồng Phong, phường Đề Thám, phường Quang Trung, phường Phú Khánh, Vũ Phúc, Phú Xuân, Tân Bình và phường Trần Hưng Đạo

Đơn vị bầu cử số: 16 (thành phố Thái Bình) 
 Gồm các phường, xã: Phường Trần Lãm, phường Hoàng Diệu, Vũ Chính, Đông Hòa, Đông Thọ, Vũ Đông, Vũ Lạc và Đông Mỹ

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND  
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Phan Văn Báu 12/01/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Vũ Chính, 
thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Trấn Tây, xã Vũ 
Chính, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Hành chính 
học

Trung 
cấp

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Ủy ban nhân 
dân xã Vũ 
Chính, thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

01/9/1988

HĐND xã 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2011-
2016, 
2016-
2021 

2 Đinh Gia Dũng 30/11/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã An Lễ, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 624, đường Lê 
Thánh Tông, tổ dân phố 
số 04, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
ngành Tài 
chính - ngân 
hàng

Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Cao cấp Anh trình 
độ B

Cán bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư 
Đảng ủy cơ quan chính quyền thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Thái Bình

Ủy ban nhân 
dân thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

06/4/1993

HĐND 
thành phố 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

3 Nguyễn Ngọc 
Dư 03/8/1976 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Hùng Dũng, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 07, đường số 05, 
tổ dân phố số 03, phường 
Trần Hưng Đạo, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
tiếng Anh

Tiến sĩ 
Giáo 
dục

Cao cấp

Đại học 
tiếng 
Anh, 
IELTS 
7.5

Cán bộ, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi 
bộ cơ quan văn phòng, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Liên hiệp các 
Hội Khoa học 
và Kỹ thuật 
tỉnh Thái 
Bình

19/11/2000

4
Vũ Mạnh Hòa 
(Vũ Mạnh 
Hoàn)

16/4/1974 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Phú Châu, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 311, đường Lý 
Bôn, phường Bồ Xuyên, 
thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán doanh 
nghiệp

Thạc 
sĩ Tài 
chính 
ngân 
hàng

Sơ cấp Anh trình 
độ B

Quản lý doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, 
Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty 
TNHH Hưng Thịnh Phát, Chủ tịch Hội 
Doanh nghiệp thành phố Thái Bình

Công ty 
TNHH Hưng 
Thịnh Phát, 
thành phố 
Thái Bình, 
tỉnh Thái 
Bình

28/5/2011

5 Lê Thị Công 
Làm 12/01/1982 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Đông 
Hoàng, huyện 
Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

Thôn Thái Hòa I, xã Đông 
Hoàng, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế nông 
nghiệp

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Viên chức, Phó Chánh Văn phòng, Kế 
toán trưởng Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh

 Liên hiệp 
các Hội Khoa 
học và Kỹ 
thuật tỉnh 
Thái Bình

31/3/2004

6 Nguyễn Tiến 
Thành 10/12/1965 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Hồng Minh, 
huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 52, đường số 19, 
tổ dân phố số 04, phường 
Trần Hưng Đạo, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

10/10 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán doanh 
nghiệp sản 
xuất

Cử nhân Anh trình 
độ B

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Tỉnh ủy Thái 
Bình 20/12/1985

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2004-
2011, 
2011-
2016, 
2016-
2021

7 Mai Thị Tươi 15/02/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Vũ Phúc, 
thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 84, đường số 07, 
tổ dân phố số 23, khu đô 
thị mới Trần Lãm, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kinh tế đối 
ngoại

Thạc sĩ 
Thương 
mại 
quốc tế 

Thạc sĩ 
Thương 
mại quốc 
tế - Tiếng 
Anh, 
Tiếng 
Pháp

Quản lý doanh nghiệp, Phó Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần thương mại tổng 
hợp Toan Vân, Phó Giám đốc Công 
ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Hồng 
Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh

Công ty Cổ 
phần thương 
mại tổng 
hợp Toan 
Vân; Công ty 
TNHH đầu 
tư xuất nhập 
khẩu Hồng 
Phúc, thành 
phố Thái 
Bình, tỉnh 
Thái Bình

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
 (nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
 (nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm,  
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Phạm Văn Báu 09/12/1987 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông Kinh, 
huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Thôn Lãm Khê, xã Đông 
Kinh, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Kế toán; Đại 
học, chuyên 
ngành Luật 
kinh tế

Cao cấp

Tiếng 
Anh 
Toeic 
450-650 

Công chức, Chánh Văn phòng Tỉnh 
đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Tỉnh đoàn 

Văn phòng 
Tỉnh đoàn, 
Tỉnh đoàn 
Thái Bình

12/10/2010

2 Nguyễn Thị 
Dung 18/10/1979 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Hòa Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 135, đường 
Nguyễn Đình Chính, tổ 
dân phố số 05, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Địa chính

Thạc sĩ 
Quản lý 
đất đai

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Chi ủy viên Chi bộ Thanh 
tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài 
nguyên và Môi trường; Ủy viên Ban 
Chấp hành Công đoàn Sở

Phòng Thanh 
tra, Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
tỉnh Thái 
Bình

15/7/2008

3 Nguyễn Thị 
Hường 29/11/1973 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vũ Trung, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Số nhà 31, tổ dân phố số 
11, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Pháp luật kinh 
tế

Cao cấp Anh trình 
độ C

Công chức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội 
đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ quan 

Ban Kinh tế-
Ngân sách, 
Văn phòng 
Đoàn đại 
biểu Quốc 
hội và Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh Thái 
Bình

29/01/2003

HĐND 
tỉnh 
nhiệm kỳ 
2016-
2021

4 Vũ Hồng Sơn 29/12/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đông Thọ, 
thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 77, đường Trần 
Nhân Tông, tổ dân phố 
số 06, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Quản trị tài 
chính - Kế 
toán; Đại học, 
chuyên ngành 
Công nghệ 
thông tin

Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh

Trung 
cấp

Anh trình 
độ C

Công chức, Phó Trưởng phòng Đăng 
ký kinh doanh

Phòng Đăng 
ký kinh 
doanh, Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh 
Thái Bình

08/01/2010

5 Nguyễn Khắc 
Thận 15/3/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã An Thanh, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 
Bình

Số nhà 03, đường số 01, 
tổ dân phố số 23, phường 
Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

12/12 
phổ 
thông

Đại học, 
chuyên ngành 
Luật; Cao 
đẳng, chuyên 
ngành Kiểm 
sát

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao cấp

Anh B1 
khung  
châu Âu 
chung

Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban 
Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh

Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái 
Bình

20/8/1997


